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Công ty CP vật liệu xây dựng thương mại Phương Đông 

Văn phòng: Số 22 ngõ 43 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại : 024 22.101.327 – Fax: 024 37.549.795 
 

BẢNG GIÁ SIKA 2023 
Kính thưa Quý khách hàng,  

Công ty Phương Đông đại lý phân phối Sika chính hãng trân trọng thông báo tới Quý 

khách hàng Bảng giá sản phẩm của Công ty hữu hạn Sika Việt Nam 

Báo giá Sika có hiệu lực từ 01/06/2023 đến khi có bảng giá mới khác thay thế, có thể 

thay đổi tùy vùng thị trường và từng thời điểm theo chính sách bán hàng của nhà phân 

phối mà không cần phải báo trước  

 

 

TT Tên sản phẩm Quy cách Đơn vị tính 
Đơn giá 

(Vnđ/1 Đvt) 

Đơn giá theo 

quy cách (Vnđ) 

A SIKA CHỐNG THẤM 

I Phụ gia chống thấm 
 

1 

Sika Latex Can 5 lít Lít 96.000 480.000 

Sika Latex Can 25 lít Lít 90.000 2.250.000 

2 

Sika Latex TH Can 5 lít Lít 63.000 315.000 

Sika Latex TH Can 25 lít Lít 60.000 1.500.000 

3 Sika Lite Can 5 lít Lít 45.000 225.000 

4 Sika Lite Can 25 lít Lít 43.000 1.075.000 

5 
Sika WaterProofing 

Liquid 
Can 5 lít Lít 52.000 260.000 

II Vữa chống thấm gốc xi măng 

1 Sikatop 105 Seal Vn 25 Kg/Bộ Kg 25.000 625.000 

2 Sikatop 107 Seal Vn 25 Kg/Bộ Kg 34.600 865.000 

3 Sikatop 109 Seal Vn 15 Kg/Bộ Kg 64.000 960.000 

4 Sika 102 Túi 2 Kg Kg 160.000 320.000 

5 Sika 1F 18 Kg/Thùng Kg 80.000 1.440.000 

6 
Sika Monotop 166 

Migrating 
Bao 25 Kg Kg 42.400 1.060.000 

III Sơn chống thấm 
 

1 Sikaproof Membrane 18 Kg/Thùng Kg 65.000 1.170.000 

2 Sika Raintile Grey 20 Kg/Thùng Kg 105.000 2.100.000 

3 Sika Coat Plus Grey 20 Kg/Thùng Kg 140.000 2.800.000 
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TT Tên sản phẩm Quy cách Đơn vị tính 
Đơn giá 

(Vnđ/1 Đvt) 

Đơn giá theo 

quy cách (Vnđ) 

4 Sikalastic 590 20 Kg/Thùng Kg 135.000 2.700.000 

5 Sikalastic 110 20 Kg/Thùng Kg 115.000 2.300.000 

6 SikaBit 1 25 Kg/Bao Kg 9.200 230.000 

IV Màng chống thấm  

1 SikaBit W15 Cuộn 1mx20m m2 180.000 3.600.000 

2 SikaBit Pro P-30 Sand Cuộn 1mx10m m2 130.000 1.300.000 

3 SikaBit Pro P-40 Sand Cuộn 1mx10m m2 156.000 1.560.000 

4 SikaBit Pro P-40 MG Cuộn 1mx10m m2 175.000 1.750.000 

5 Sika Multiseal Cuộn 7.5Cmx10m m 48.000 480.000 

V Băng cản nước và băng trương nở chống thấm  

1 Sika Hydrotite CJ 10m/cuộn m 225.000 2.250.000 

2 Sika SwellStop 
2.5Cmx1.9Cmx5m 

/cuộn 
m 180.000 900.000 

3 Sika SwellStop II 
1.9Cmx0.9Cmx7.6m 

/cuộn 
m 95.000 722.000 

4 Sika Waterbars V 15  15Cmx20m/cuộn m 160.000 3.200.000 

5 Sika Waterbars V15E 15Cmx30m/cuộn m 96.000 2.880.000 

6 Sika Waterbars V 20  20Cmx20m/cuộn m 177.500 3.550.000 

7 Sika Waterbars V 20 Eco 20Cmx20m/cuộn m 112.500 2.250.000 

8 Sika Waterbars V 25  25Cmx20m/cuộn m 222.500 4.450.000 

9 Sika Waterbars V 25 Eco 25Cmx20m/cuộn m 152.500 3.050.000 

10 Sika Waterbars O15  15Cmx20m/cuộn m 210.000 4.200.000 

11 Sika Waterbars O 20  20Cmx20m/cuộn m 272.500 5.450.000 

12 Sika Waterbars O 25  20Cmx20m/cuộn m 332.500 6.650.000 

B SIKA VỮA RÓT NEO MÓC ĐỊNH VỊ 

I Vữa rót gốc xi măng  

1 Sikagrout 214-11 Bao 25 Kg Kg 11.800 295.000 

2 Sikagrout 214-11 HS Bao 25 Kg Kg 26.800 670.000 

3 Sikagrout GP Bao 25 Kg Kg 9.200 230.000 

4 Sikagrout 212-11 Bao 25 Kg Kg 13.000 325.000 

II Vữa rót gốc nhựa Epoxy 

1 Sikadur 42 MP 12 Kg/Bộ Kg 87.500 1.050.000 

III Keo kết nối  
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TT Tên sản phẩm Quy cách Đơn vị tính 
Đơn giá 

(Vnđ/1 Đvt) 

Đơn giá theo 

quy cách (Vnđ) 

1 Sikadur 731 Bộ 1Kg Kg 245.000 245.000 

2 Sikadur 732 Bộ 1Kg Kg 365.000 365.000 

3 Sikadur 752 Bộ 1 Kg Kg 420.000 420.000 

4 Sika Anchorfix 3001 Tuýp 600 ml Tuýp 610.000 610.000 

5 Sika Anchorfix S Tuýp 300 ml Tuýp 315.000 315.000 

6 Sikadur 20 Crack Seal Tuýp 160 g Bộ 155.000 155.000 

C SIKA SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ BÊ TÔNG 

I Sửa chữa bê tông: Vữa trộn tại công trình  

1 Intraplast Z – HV 18Kg/Bao Kg 114.000 2.052.000 

II Sửa chữa bê tông: Vữa trộn sẵn  

1 Sika Monotop 610 Bao 5 Kg Kg 64.000 295.000 

2 Sika Monotop 618 Vn Bao 25 Kg Kg 43.000 1.075.000 

2 Sika Monotop 615 HB Bao 25 Kg Kg 56.000 1.400.000 

3 Sika Monotop – R Bao 25 Kg Kg 54.000 1.350.000 

4 Sika Refit 2000 Bao 20 Kg Kg 26.500 530.000 

5 Sikagard 75 Epocem 24 Kg/Bộ Kg 62.500 1.500.000 

D SIKA CHO CÔNG TÁC HOÀN THIỆN 

I Keo chà ron vữa dán gạch 

1 Sika Tilegrout White Túi 1 Kg Kg 30.000 30.000 

2 Sika Tilebond GP Bao 25 Kg Kg 10.600 265.000 

3 Sika Ceram 200 HP Bao 25 Kg Kg 17.000 425.000 

II Keo trám khe bề mặt  

1 
Sikaflex Construction AP 

Grey 
Tuýp 600ml Tuýp 190.000 190.000 

2 
Sikaflex Pro 3 Concrete 

Grey 
Tuýp 600ml Tuýp 265.000 265.000 

3 Sika Primer 3 – N 1 Lít/Lọ Lon 1.360.000 1.360.000 

4 Sikaflex 134 Bond Seal Tuýp 300 ml Tuýp 120.000 120.000 

E SIKA CHO BÊ TÔNG 

I Sika sản xuất bê tông  

1 
Sikament NN 5Lít/Can Lít 46.000 230.000 

Sikament NN 25Lít/Can Lít 44.000 1.100.000 

2 
Sikament-1 R4 5Lít/Can Lít 38.000 190.000 

Sikament-1 R4 25Lít/Can Lít 36.000 900.000 

3 
Sikament 2000AT-N 5Lít/Can Lít 36.000 180.000 

Sikament 2000AT-N 25Lít/Can Lít 34.000 850.000 

4 Sikacrete PP1 20Kg/Bao Kg 17.500 350.000 
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TT Tên sản phẩm Quy cách Đơn vị tính 
Đơn giá 

(Vnđ/1 Đvt) 

Đơn giá theo 

quy cách (Vnđ) 

5 
Sikament R7N 5Lít/Can Lít 26.000 130.000 

Sikament R7N 25Lít/Can Lít 24.000 600.000 

6 
Plastocrete N 5Lít/Can Lít 40.000 200.000 

Plastocrete N 25Lít/Can Lít 38.000 950.000 

II Sika hỗ trợ bê tông  

1 Antisol S 5Lít/Can Lít 40.000 200.000 

2 Antisol E 5Lít/Can Lít 46.000 230.000 

3 Rugasol C 5Lít/Can Lít 46.000 230.000 

4 Rugasol F 15Kg/Thùng Kg 54.000 810.000 

5 Separol 5Lít/Can Lít 78.000 390.000 

F CHẤT BẢO VỆ THÉP 

1 Sika Poxitar MY 20 Kg/ Bộ Kg 360.000 7.200.000 

G SIKA SƠN SÀN CÔNG NGHIỆP 

I Sơn sàn epoxy và chất phủ gốc nhựa  

1 
Sikafloor 2530-New màu 

Ral-6011/7032/7035 
10Kg/Bộ Kg 285.000 2.850.000 

2 
Sikafloor 263-SL màu 

Ral- 6011/7032/7035 
10Kg/Bộ Kg 275.000 2.750.000 

3 
Sikafloor 264 màu Ral-

6011/7032/7035 
10Kg/Bộ Kg 270.000 2.700.000 

4 Sikafloor 161 10Kg/Bộ Kg 275.000 2.750.000 

5 Sikafloor 81 Epocem 23Kg/Bộ Kg 66.000 1.518.000 

6 Sikafloor Curehard 24 25Lít/Can Lít 86.000 2.150.000 

7 Sikagard 905W 5Lít/Can Lít 100.000 500.000 

II Sika tăng cứng sàn gốc xi măng  

1 Sikafloor Chapdur Green 25Kg/Bao Kg 15.600 390.000 

2 Sikafloor Chapdur Grey 25Kg/Bao Kg 6.600 165.000 

✔Giá trên chưa bao gồm 10% thuế V.A.T và chi phí vận chuyển đến chân công trình. Chúng tôi sẽ cung 
cấp những sản phẩm không có trong Báo giá Sika khi có yêu cầu từ Quý Khách Hàng 
   
✔Quý khách hàng mua lẻ sử dụng gia đình, đơn vị chống thấm, dịch vụ sửa chữa xây dựng vui lòng qua 
văn phòng công ty để lấy sản phẩm, giá có giảm trừ khi đến lấy trực tiếp. 

✔Quý khách hàng là đại lý, nhà phân phối hay nhà thầu thi công công trình, Ban quản lý dự án mua số 
lượng lớn, vui lòng gọi điện trước để đặt hàng, chúng tôi hỗ trợ đơn giá chiết khấu cạnh tranh, miễn 
phí  vận chuyển, công nợ theo kỳ mua hàng, hóa đơn VAT và chứng chỉ vật liệu đầy đủ. 

✔Khách hàng gọi điện thoại ngay đến Phòng Kỹ thuật Công ty Phương Đông để biết thêm thông tin 
chi tiết kỹ thuật và các biện pháp thi công sản phẩm.  

✔Chương trình khuyến mại hiện hành, thủ tục đặt hàng, điều kiện thanh toán và phương thức vận 
chuyển hãy bấm số điện thoại 024 22101327 hoặc 0946 615 840 qua Zalo- Viber - FB  
                                     GIÁM ĐỐC CÔNG TY
                    (Đã ký) 

mailto:Sales@oct.vn
https://oct.vn/huong-dan-dat-hang
https://oct.vn/gio-hang
https://oa.zalo.me/3738594862290659474


Hotline: 0946.615.840 Zalo/Viber/Fb - Website: Https://Oct.vn - Email: Sales@oct.vn  
5 

 

Quy cách Bao bì  

Sản phẩm Sika 2023 
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